
TS 

Cấp
TÊN CƠ SỞ HỌ TÊN CHỦ CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Loại hình

1
HỘ KINH DOANH LẨU NẤM GIA KHÁNH 

THANH XUÂN
Ông Nguyễn Văn Tuấn

Nhà số 16 Dự án nhà ở thấp tầng tại lô B ô đất 1.14H, số 201 

phố Nguyễn Tuân

NHÀ HÀNG ĂN 

UỐNG

2
HỘ KINH DOANH HAPU SKY FOOD AND 

DRINKS
Bà Vũ Thị Việt Hoa Tầng 25 toà nhà Hapulico Complex

NHÀ HÀNG ĂN 

UỐNG

3 HỘ KINH DOANH CHU THỊ HOÀI Bà Chu Thị Hoài Số nhà 44 ngõ 116 phố Nhân Hoà
NHÀ HÀNG ĂN 

UỐNG

4 HỘ KINH DOANH MIXUE8498 Bà Vũ Diễm Hương Số nhà 590 đường Nguyễn Trãi
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

5 HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Bà Nguyễn Phương Thảo Số 35 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

6
HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG BA BA SƠN 

ĐÔNG - NGUYỄN TUÂN
Ông Trần Văn Hạnh Liền kề 12 khu đô thị nhà ở Sông Đà số 90 Nguyễn Tuân

 NHÀ HÀNG ĂN 

UỐNG

7 HỘ KINH DOANH AHA GIẢI PHÓNG Bà Nguyễn Thị Ninh
Số nhà 325 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

8 HỘ KINH DOANH KHÔNG TÊN Ông Nguyễn Văn Phú
Căn hộ 01-LK1 (Nhà liền kề), khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, số 

90 đường Nguyễn Tuân

SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ 

DÙNG LIỀN

9 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SÀI GÒN Bà Vũ Thị Huyền Thương Số 79 ngách 72/125 Quan Nhân
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

10 HỘ KINH DOANH ĐỨC LỢI HÀ NỘI Ông Nguyễn Hữu Khánh Số 25 đường Vũ Trọng Phụng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

11 HỘ KINH DOANH MIXUE NHÂN HÒA Ông Nguyễn Duy Kiên Số 46 ngõ 116 Nhân Hòa
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

12 PHẠM VIỆT THẮNG Ông Phạm Việt Thắng Số 340 đường Nguyễn Trãi
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

13 HỘ KINH DOANH  GIANG VĂN BẮC Ông Giang Văn Bắc P 107-E9 phường Thanh Xuân Bắc
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

14 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH TIẾN THỌ NT Bà Trần Thị Liên Số nhà 424 đường Nguyễn Trãi
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(Tính đến 09/01/2026)

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH XUÂN
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15 HỘ KINH DOANH  BẾP CHUNG CHOẮT Ông Vũ Văn Chung Số nhà 30 phố Vũ Hữu
NHÀ HÀNG ĂN 

UỐNG

16
HỘ KINH DOANH - CỬA HÀNG TRÀ SỮA 

POZAA NGUYỄN TUÂN
Bà Đỗ Thị Thu Hằng Số 117 Nguyễn Tuân

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

17 HỘ KINH DOANH DIỆP VĂN HẬU Ông Diệp Văn Hậu Số 182 Lương Thế Vinh
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

18 HỘ KINH DOANH QUÁN NHỎ Bà Lê Thị Trang Số 35B phố Lê Văn Thiêm
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

19 HỘ KINH DOANH PHÙNG TIẾN QUYẾT Ông Phùng Tiến Quyết Số nhà 202 Nguyễn Huy Tưởng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

20 HỘ KINH DOANH AN CHI Bà Nguyễn Thị Kiều Trang Số 20 phố Nguỵ Như Kon Tum
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

21 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ TRÀ GIANG Bà Vũ Thị Trà Giang Nhà C8 ngõ 33 phố Lê Văn Thiêm
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

22
HỘ KINH DOANH LẨU MỲ CAY SEOUL 7 CẤP 

ĐỘ HÀN QUỐC
Ông Nguyễn Văn Long Số 238 phố Quan Nhân

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

23 HỘ KINH DOANH MIXUE BÙI THỊ NHẬT QUÝ Bà Bùi Thị Nhật Quý Số 105 Giáp Nhất
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

24 HỘ KINH DOANH NGAN YẾN Ông Vũ Duy Tầng 1 số 61 Nguỵ Như Kon Tum
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

25 HỘ KINH DOANH CƠM GÀ 3 ANH EM Ông Nguyễn Văn Thuấn Số nhà 6 ngõ 19 phố Cự Lộc
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

26 HỘ KINH DOANH MISS BISTRO Bà Hoàng Hương Ly Số 25 phố Vũ Trọng Phụng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

27 HỘ KINH DOANH LÒ VĂN DƯƠNG Ông Lò Văn Dương Số 35 phố Vũ Trọng Phụng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

28
HỘ KINH DOANH  ĐÀO TRỌNG NHẬT TRÀ 

SỮA - KEM
Ông Đào Trọng Nhật Số 107 Nguyễn Tuân

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

29
HỘ KINH DOANH  LÊ CƯỜNG TRÀ SỮA - KEM 

TƯƠI
Ông Lê Cường Số nhà 81 Nguyễn Quý Đức

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

30 HỘ KINH DOANH  NGUYỄN THU HƯƠNG Bà Nguyễn Thu Hương
Tầng 1 tầng 2 toà Hanoi Center point, số 27 (số cũ 85) Lê 

Văn Lương

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

31 HỘ KINH DOANH LYLY Bà Từ Khánh Ly
Gian hàng B2-R3-K4A TTTM Royal City, số 72A Nguyễn 

Trãi

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

32 NHÀ HÀNG NÉT HUẾ Ông Nguyễn Trung Kiên B2-R6-41 khu Royal City, số 72A Nguyễn Trãi
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG
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33 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN DŨNG Ông Nguyễn Xuân Dũng Số 15 Vũ Trọng Phụng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

34 NHÀ HÀNG LẠ…!QUÁN Ông Vũ Nam Sơn Nhà T10 tập thể Vacvina (nhà ở riêng lẻ)
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

35 HỘ KINH DOANH HỒ  VIẾT CHO Ông Hồ Viết Cho Phòng 107 nhà D1 TT Thanh Xuân Bắc
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

36 HỘ KINH DOANH  PHỞ BÁT ĐÀN Ông Trương Hồng Sơn Sô 54I Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

37
HỘ KINH DOANH  NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG 1991
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Số 1 D8 ngõ 13 Khuất Duy Tiến

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

38 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ THANH TÂM Bà Đào Thị Thanh Tâm Số 98 phố Vũ Trọng Phụng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

39 HỘ KINH DOANH ARTEMIS PASTRY Ông Vũ Hoàng Việt Nhà vườn 01, số 1 Nguyễn Huy Tưởng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

40 Hộ kinh doanh Chả cá Anh Vũ Lê Văn Thiêm Ngô Tiến Thành Lô 01 Dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ 35 Lê Văn Thiêm
NHÀ HÀNG ĂN 

UỐNG

41
Hộ kinh doanh GOOGFU chicken cơ sở lương thế 

vinh
Tống thị Lan Anh Số 67 Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

42 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LY 1985 Nguyễn Thị Ly Số 24 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung
NHÀ HÀNG ĂN 

UỐNG

43 HỘ KINH DOANH PHẠM TỐ LAN Phạm Tố Lan Số 369 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

44 CƠM NIÊU SINHGAPORE Hán Thị Quỳnh Hoa B2-R6-29b - s29  khu Royal City, số 72A Nguyễn Trãi
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

45 TRÀ SỮA ĐÀI LOAN DINGTEA Bà Nguyễn Thị Linh Số nhà 55 phố Vũ Trọng Phụng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

46 NHÀ HÀNG VỊT TÂN TIẾN Bà Nguyễn Thị Thảo Số 59 Khuất Duy Tiến
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

47
HỘ KINH DOANH BÁNH MỲ CHẢO 112 VŨ 

TRỌNG PHỤNG
Bà Phạm Văn Trí Số 112 Vũ Trọng Phụng

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

48 HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG QUÝ CÒ Bà Nguyễn Thị Đệ LV1-TT4 số 96+96B Nguyễn Huy Tưởng
NHÀ HÀNG ĂN 

UỐNG

49 HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ HUYỀN Bà Đoàn Thị Huyền
Tầng 1, toà nhà HH1 (thuộc phần diện tích sàn thương mại, 

dịch vụ, văn phòng tầng 1), Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

50
HỘ KINH DOANH NANTA - ẨM THỰC VIỆT 

HÀN
Bà Lý Thảo Vân Số 3 ngõ 58 Vũ Trọng Phụng

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG
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51 HỘ KINH DOANH - LƯU VĂN QUANG Ông Lưu Văn Quang Số 248 Nguyễn Huy Tưởng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

52 HỘ KINH DOANH MĂNG ĐEN HUD Ông Nguyễn Thanh Tùng
Khu thương mại 1A tầng 1 Tháp A Toà nhà Văn phòng HUD 

Tower, số 37 Lê Văn Lương

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

53 HỘ KINH DOANH CLEFS CAFÉ Bà Nguyễn Thị Chi LV3-TT4 Khu nhà ở 96-96B Nguyễn Huy Tưởng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

54 HỘ KINH DOANH VANKE STEAK Bà Nguyễn Thu Hường

Lô B2-R3-11 TTTM Royal City, Toà nhà Vincom Mega mall 

Royal City 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

55
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 - HỘ KINH 

DOANH NGỌC QUỲNH
Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Lô B2-R6-K7 tầng B2 TTTM Vincom Mega mall Royal City, 

số 72A Nguyễn Trãi

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

56 HỘ KINH DOANH KHÔNG TÊN Ông Nguyễn Đoàn Điệp Số 71 Lê Văn Lương
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

57 HỘ KINH DOANH TINY CAFÉ - REVOLUTION Phạm Thanh Hằng Tầng 4 số 348 Giải Phóng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

58 HỘ KINH DOANH LẨU ĐUÔI BÒ TRƯỜNG DUY Nguyễn Văn Thắng BT 14 Dự án 108 Nguyễn Trãi
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

59 HỘ KINH DOANH VỊT 29 Đoàn Trung Hải Số 49 ngõ 109 Trường Chinh
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

60 HỘ KINH DOANH  - TRẦN THỊ VÂN Trần Thị Vân
Lô B2 - R3-K3B, tầng B2, TTTM Vincom, toà nhà Vincom 

Mega Mall Royal City, số 72 đường Nguyễn Trãi

NHÀ HÀNG ĂN 

UỐNG

61 BAMI SOT Nguyễn Thị Hậu Số 96 Vũ Trọng Phụng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

62
HỘ KINH DOANH LẨU LÒNG BÒ VIỆT - ĐẶNG 

THANH HẢI
Đặng Thanh Hải Số 33 Hoàng Ngân, tổ 4 Ninh Phúc

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

63 HỘ KINH DOANH ĐƯỢC COFFEE Trương Như Ý Số 32 ngõ 460 Khương Đình
CHẾ BIẾN 

SUẤT ĂN SẴN

64 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TRANG Nguyễn Thị Trang RC - S0 - 06 - L1 toà R2 Royal City 72A Nguyễn Trãi
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

65 HỘ KINH DOANH BÚN CHẢ Ô VUÔNG Vũ Mạnh Hiếu Số 01 Lê Văn Thiêm
NHÀ HÀNG ĂN 

UỐNG

66 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN DŨNG Hoàng Văn Dũng Số 24 đường Vũ Trọng Phụng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

67
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - HỘ KINH 

DOANH HOÀNG NGUYỄN VĂN
Nguyễn Văn Hoàng Số 336 đường Nguyễn Trãi

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

68 HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN CHỊNH Đinh Văn Chịnh Số 171 đường Nguyễn Tuân
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG
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69 HỘ KINH DOANH - LẨU GẠCH TÔM SÔNG Nguyễn Sơn Hà Tầng 1 toà nhà Hei Tower số 01 Nguỵ Như Kon Tum
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

70 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MINH NGUYỆT Trần Thị Minh Nguyệt Số 69 Nguỵ Như Kon Tum
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

71 HỘ KINH DOANH HẢI SẢN HÙNG TRƯỜNG SA Phan Thị Vân Khánh Số nhà 5 đường Khuất Duy Tiến
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

72 HỘ KINH DOANH LƯU HOÀNG LONG Lưu Hoàng Long Số 340 đường Nguyễn Trãi
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

73 GIA LINH Tống Thị Hiền Số 92 đường Khuất Duy Tiến
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

74 HỘ KINH DOANH MAI KHÔI - QUAN NHÂN Phạm Quang Cường Số 111 Quan Nhân
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

75
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 - HỘ KINH 

DOANH LY LY
Từ Khánh Ly Số 44 ngõ 116 Nhân Hoà

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

76 HỘ KINH DOANH CHÁO LÒNG HỢP LÝ Vũ Văn Hợp Số 1 phố Lê Văn Thiêm
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

77 HỘ KINH DOANH BIA PHỦI 28 Nguyễn Cao Cường Số 28 Nhân Hòa
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

78 HỘ KINH DOANH KIẾN VÀNG Ông Hồ Sỹ Cường Số 66 Vũ Trọng Phụng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

79 HỘ KINH DOANH KHÔNG TÊN Ông Phạm Văn Tuấn Anh Số 182 Lương Thế Vinh
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

80 CÀ PHÊ AMY Bà Trần Minh Phương Tầng 1 số 1 phố Nguyễn Huy Tưởng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

81 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN DŨNG Ông Nguyễn Tiến Dũng Số nhà 25 phố Chính Kinh
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

82 HỘ KINH DOANH ÂU YẾN QUỲNH HƯƠNG Bà Âu Yến Quỳnh Hương Số 36 Vũ Trọng Phụng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

83 HỘ KINH DOANH TÂN HỒNG AN Phạm Diệu Hồng Tầng 1 tòa 17T1 Khu đô thị Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

84 PHỞ DŨNG HẠNH Nguyễn Thị Hạnh Số 1 ngõ 230 phố Quan Nhân
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

85 HỘ KINH DOANH MRS'S NHƯ VICTUALS Nguyễn Thuỳ Chi Liền kề LK 3-32 số 90 Nguyễn Tuân
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

86 HỘ KINH DOANH CHAY CỔNG TRỜI Nguyễn Thanh hà Số 8 lô 6D6 ngõ 11 Khuất Duy Tiến
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG
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87 HỘ KINH DOANH PHỞ GÀ PHỐ CỔ BẢO PHÚC Nguyễn Hữu Phúc Số 161 Nguyễn Tuân
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

88 HỘ KINNH DOANH TIỆM CÀ PHÊ BE BÉ Vũ Việt Phúc Số 19 ngõ 17 Lê Văn Thiêm
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

89 HỘ KINH DOANH LƯU HOÀNG LONG Lưu Hoàng Long Số 178 Lương Thế Vinh
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

90 HỘ KINH DOANH CÚC CU Nguyễn Đức Trường B2-R4-10A tầng B2 TTTM Royal City
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

91 HỘ KINH DOANH PHỞ GÀ MỘC XƯA Nguyễn Thị Diễm 190 A Nguyễn Tuân
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

92 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG KHÁNH LINH Trươn Khánh Linh Số 32 Quan Nhân
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

93 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN NGỌC 2000 Nguyễn Tiến Ngọc Số 332 Nguyễn Trãi
CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

94
HỘ KINH DOANH CƠM GÀ NGUYỄN VŨ 

NGUYỆT ÁNH
Nguyễn Vũ Nguyệt Ánh B2-R4-15A Royal City 72A Nguyễn Trãi

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG

95
HỘ KINH DOANH

 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH
Nguyễn Thị Phương Linh

Số nhà 12 ngõ 44  ngách 

44/26 phố Nhân Hòa, tổ 1 Đoàn Kết

Chế biến thực 

phẩm

 ( Thịt kho, cá 

kho….)

96 TƯ HẬU GIÒ CHẢ ƯỚC LỄ Cguyễn Chả Ước Số 21 D4 khu Thanh Xuân Bắc

Chế biến thực 

phẩm: Giò, chả, 

thịt quay

97 HỘ KINH DOANH NHẬT MINH ANH Nguyễn Nhật Minh
Lô 101 (diện tích 294m2), tầng 1 Tháp B, Tòa nhà Rivera 

Park Hà Nội, số 69 Vũ Trọng Phụng

Chế biến thực 

phẩm: Chế biến 

thực phẩm

98 HỘ KINH DOANH LÊ TIẾN OANH Lê Tiến Oanh Số 25 ngõ 145 phố Quan Nhân

Chế biến thực 

phẩm: Giò, chả, 

nem chua

99
CƠ SỞ KINH DOANH CHẾ BIẾN GIÒ CHẢ TIẾN 

BẢO
Tiến Bảo Số 250 Nguyễn Trãi

Chế biến thực 

phẩm: Giò, chả


